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LỜI GIẢI CHI TIẾT 
I. Phần 1. Trắc nghiệm khách quan

[bookmark: _Hlk84888664]Câu 1. 	[Mức độ 1] Tập xác định của hàm số  là


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải

Câu 2.	[Mức độ 1] Tập xác định của hàm số  là


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: .

Câu 3.	[Mức độ 1] Tập giá trị của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  .


Vậy tập giá trị của hàm số là .
Câu 4.	[Mức độ 1] Hàm số nào dưới đây có đồ thị đối xứng qua trục tung? 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải                

Hàm số  là hàm số chẵn nên có đồ thị đối xứng qua trục tung.
Câu 5.	[ Mức độ 1] Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?
[image: ]




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải                    

Dựa vào toạ độ các điểm trên đồ thị, ta xác định được đây là đồ thị hàm số .

Câu 6. 	[ Mức độ 2] Giá trị lớn nhất của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
                  

Ta có .


Do .


Vậy GTLN của hàm số là  khi .
Câu 7.	[Mức độ 1] Chọn A
Câu 8.	[Mức độ 2] Chọn A

Câu 9.	[Mức độ 1] Tập nghiệm của phương trình  là


A. . 	B. . 	


C. . 		D. . 
Lời giải                  


Ta có  .
Câu 10.	[Mức độ 1] Chọn A
Câu 11.	[Mức độ 1] Chọn B
Câu 12.	[Mức độ 1]  Chọn B
Câu 13.	[Mức độ 1] Phương trình nào dưới đây không là phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác?


A. .		B. .	


C. .	D. .
Lời giải

Phương trình  không là phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.


Phương trình  là phương trình bậc hai đối với hàm số .


Phương trình  là phương trình bậc hai đối với hàm số .


Phương trình  là phương trình bậc hai đối với hàm số .
Câu 14.	[Mức độ 2] Chọn B
[bookmark: _Hlk115323940]Câu 15.	[Mức độ 2] Chọn C

Câu 16.	[Mức độ 2] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình  có nghiệm


A. 0.	B. .	C. .	D. 3.
Lời giải                   





[bookmark: _Hlk115029998]Phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi 


Mà  nên 
Câu 17.	[Mức độ 1] Lớp 11A1 có 30 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp 11A1 làm lớp trưởng?
A. 750.	B. 30.	C. 25.	D. 55.
Lời giải          
Có 30 cách chọn học sinh nam
Có 25 cách chọn học sinh nữ
Vậy có 30+25=55 cách chọn ra một bạn trong lớp 11A1 làm lớp trưởng.       







Câu 18.	[Mức độ 1] Từ thành phố  đến thành phố có 6 con đường, từ thành phố  đến thành phố  có 7 con đường. Có bao nhiêu cách đi từ thành phố  đến thành phố , biết phải đi qua thành phố .
A. 42.	B. 46.	C. 48.	D. 44.
Lời giải               


Để đi từ thành phố  đến thành phố  ta có 6 con đường để đi. 




Với mỗi cách đi từ thành phố  đến thành phố  ta có 7 cách đi từ thành phố  đến thành phố . 



Vậy có  cách đi từ thành phố  đến .






Câu 19.	[Mức độ 2] Một lớp có  học sinh trong đó có  học sinh nam và học sinh nữ.Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra  học sinh trong đó có  nam và  nữ?




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Ta có: 


Số cách chọn  nam là 


Số cách chọn  nữ là 

Vậy có : 












Câu 20.	[Mức độ 2] Từ  đến  có  con đường, từ  đến  có  con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ  đến  (qua ) và trở về  từ  đến  (qua ) và không đi qua lại các con đường đã đi?




A..	B..	C..	D..
Lời giải






Từ  đến  có  con đường, từ  đến  có  con đường.






Trở về Từ  đến  có  con đường, từ  đến  có  con đường.

Vậy có: 
Câu 21.	[Mức độ 1] Có bao nhiêu cách sắp xếp một tổ gồm 11 học sinh thành một hàng dọc, biết bạn tổ trưởng phải đứng đầu hàng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải                   

	Số cách sắp xếp là .
Câu 22.	[Mức độ 1] Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ 11 điểm phân biệt




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải                 

	Số đoạn thẳng được tạo thành là .



Câu 23.	[Mức độ 1] Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm  quốc gia thành viên. Một học sinh muốn dùng  màu sắc khác nhau để tô màu cho  quốc gia thuộc ASEAN trên bản đồ (mỗi quốc gia một màu). Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách tô màu ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Số cách tô màu cho  quốc gia thuộc ASEAN trên bản đồ với  màu sắc khác nhau là  cách tô màu.
Câu 24.	[Mức độ 2] Số tập hợp con gồm có 3 phần tử của một tập hợp gồm 9 phần tử là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số tập hợp con gồm có 3 phần tử của một tập hợp gồm 9 phần tử là .


Câu 25.	[Mức độ 2] Cho tập . Từ tập  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau mà chữ số đầu và chữ số cuối đều lẻ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi số tự nhiên cần tìm là .



  có  cách chọn.



 có  cách chọn.



 có  cách chọn .

Số các số thỏa yêu cầu bài toán:  (số).






Câu 26.	[Mức độ 1] Trong mặt phẳng tọa độ , phép tịnh tiến theo vectơ  biến  thành điểm , biết điểm , tọa độ điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải                   

Gọi .

Theo đề: .

Vậy .








Câu 27.	[Mức độ 2] Cho tam giác ,  gọi  lần lượt là trung điểm , , . Cho  là  trọng tâm tam giác . Chọn khẳng định đúng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải                   
[image: ]


Do  nên .
Câu 28.	[Mức độ 1] 
Chọn câu D.
Câu 29.	[Mức độ 2] Chọn A
[image: ]





Xét mặt phẳng  có là trung điểm của ,  nên  không song song với








 ⇒ Kéo dài  và  cắt nhau tại . Vì  nên  là giao điểm của  và  ⇒ Chọn A
Câu 30.	[Mức độ 1] Chọn C
Câu 31.	[Mức độ 4] Chọn C
[image: ]




Gọi  là trung điểm . Khi đó cắt tứ diện bởi mặt phẳng  ta được thiết diện là .




Ta có tứ diện đều  có cạnh bằng ; .


Khi đó nửa chu vi : .

Nên .
Câu 32.	[Mức độ 1] Chọn A

Ta có .





Câu 33.	[Mức độ 3] Cho hai hình vuông  và  như hình vẽ. Tìm ảnh của tam giác  qua phép quay tâm , góc quay .
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta thấy 


 vì .


 vì là tâm quay.


 vì .

Suy ra .





Câu 34. 	[Mức độ 1] Cho . Tỉ số vị tự  của phép vị tự tâm , biến  thành  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có . Vậy tỉ số .






Câu 35.	[Mức độ 2] Trong mặt phẳng , cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn  là ảnh của đường tròn  qua phép vị tự tâm , tỉ số .




A. : .	B. : .	




C. : .	D. : .
Lời giải



Đường tròn  có tâm , bán kính .




Gọi  là ảnh của  qua phép vị tự tâm , tỉ số .




Ta có    .


Theo tính chất phép vị tự, đường tròn  có bán kính .


Vậy phương trình đường tròn  là: .
II. Phần 2. Tự luận

[bookmark: _Hlk115324049]Câu 36.	[Mức độ 2] Giải phương trình   
Lời giải
                   


Ta có: 


.



.
Câu 37.	[Mức độ 3] Một trường tiểu học có 50 học sinh đạt Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, trong đó có 4 cặp anh em sinh đôi. Cần chọn một nhóm 3 học sinh trong số 50 học sinh nói trên đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ. Tính xác suất để trong nhóm được chọn không có cặp anh em sinh đôi nào.
Lời giải

Không gian mẫu  là chọn ngẫu nhiên 3 học sinh trong số 50 học sinh.

.

Gọi  là biến cố: “Trong 3 học sinh được chọn có một cặp anh em sinh đôi”.
Ta có

Chọn một cặp anh em sinh đôi trong 4 cặp anh em sinh đôi ta có  cách.

Chọn một học sinh còn lại trong  học sinh. Có 48 cách.



Suy ra 
Câu 38. [Mức độ 4] Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và SC. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi (ABN).

	Câu 38
	

	


0,25 điểm

	
	+) Gọi O là giao của AC và BD.

Trong (SAC), kẻ SO, AN. .
	

0,25 điểm

	
	[bookmark: _GoBack]Trong (SBD): BISD=P.
	0,25 điểm


	
	+) Thiết diện cần tìm là ABNP
	0,25 điểm
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